
Weight
(kgs)

 VND/ KG 
Weight

(kgs)
 VND/ KG 

Weight
(kgs)

 VND/ KG 
Weight

(kgs)
 VND/ KG 

4 345,000               18 322,500.0             4 315,000                 18 292,500.0              

5 330,000               19 322,500.0             5 300,000                 19 292,500.0              

6 330,000               20 322,500.0             6 300,000                 20 292,500.0              

7 330,000               21 300,000.0             7 300,000                 21 292,500.0              

8 330,000               22 300,000.0             8 300,000                 22 270,000.0              
9 330,000               23 300,000.0             9 300,000                 23 270,000.0              

10 322,500               24 300,000.0             10 292,500                 24 270,000.0              

11 322,500               25 300,000.0             11 292,500                 25 270,000.0              

12 322,500               26 300,000.0             12 292,500                 26 270,000.0              

13 322,500               27 300,000.0             13 292,500                 27 270,000.0              

14 322,500               28 300,000.0             14 292,500                 28 270,000.0              

15 322,500               29 300,000.0             15 292,500                 29 270,000.0              

16 322,500               30 285,000.0             16 292,500                 30 270,000.0              

17 322,500               30+ Liên hệ 17 292,500                 30 + Liên hệ

Bảng giá trên không áp dụng cho hàng đông lạnh còn chất lỏng

Trọng lượng thể tích ( dxrxc)/5000 

Thời gian vận chuyển là thời gian dự kiến, không tính ngày gửi, T7 CN và thời gian thông quan nếu có

Vận chuyển từ 3-5 ngày 

Thuốc chỉ đi được tối đa 6 hộp/bill hàng 

Yêu cầu hàng đông lạnh phải đóng thùng xốp, hàng được cấp đông, các mặt hàng nhạy cảm dễ hư hỏng như 
rau,.. Miễn trừ khiếu nại

Đối với kiện hàng riêng lẻ, nếu chiều dài quá 120cm sẽ tính thêm phí quá khổ và nếu trên 70kg sẽ tính phí quá 
tải

Bảng giá chưa bao gồm VAT

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NASCO

 BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHUYÊN TUYẾN  

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI KOREA HÀNG ĐÔNG 
LẠNH

BẢNG GIÁ GỬI HÀNG ĐI KOREA HÀNG THỰC 
PHẨM KHÔ, TPCN, THUỐC 

Ghi chú: 


